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KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA KHOÁ HỌC KỸ NĂNG THÔNG TIN 

Lớp: 4513 + 4527 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

1 Nguyễn Thành Vinh 451301 9 / 10 Đạt 

2 Vương Đức Khảm 451302 8 / 10 Đạt 

3 Vũ Phương Thảo  451303 8 / 10 Đạt 

4 Ngô Minh Trang 451304 8 / 10 Đạt 

5 Hoàng Thị Dịu 451305 9 / 10 Đạt 

6 Bùi Quỳnh Trang 451306 8 / 10 Đạt 

7 Trần Thị Thảo 451308 7 / 10 Đạt 

8 Mã Hồng Nhị 451309 6 / 10 Đạt 

9 Sùng Thị Sơ 451310 8 / 10 Đạt 

10 Trương Minh Đức 451311 9 / 10 Đạt 

11 Nguyễn Thị Hà 451312 7 / 10 Đạt 

12 Vũ Minh Huyền 451313 10 / 10 Đạt 

13 Lê Thanh Tâm 451314 10 / 10 Đạt 

14 Lê Thành Long 451315 9 / 10 Đạt 

15 Cao Thị Ngọc Minh 451316 8 / 10 Đạt 

16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 451317 9 / 10 Đạt 

17 Lý Mỹ Lệ 451318 8 / 10 Đạt 

18 Nguyễn Thị Yến Khoa 451319 8 / 10 Đạt 

19 Trần Ngô Sĩ Hào 451320 10 / 10 Đạt 

20 Nguyễn Tùng Chi 451321 7 / 10 Đạt 

21 Đinh Thị Thu Hằng 451322 7 / 10 Đạt 

22 Khoàng Thị Lệ 451323 10 / 10 Đạt 

23 Phạm Hồng Quân 451324 7 / 10 Đạt 

24 Vi Thị Xuân 451325 7 / 10 Đạt 

25 Mạc Thị Hồng Gấm 451326 10 / 10 Đạt 

26 Nguyễn Thùy Dung 451327 9 / 10 Đạt 

27 Trần Khánh Hiền 451328 7 / 10 Đạt 

28 Hoàng Ngọc Huyền 451329 8 / 10 Đạt 

29 Vũ Tú Oanh 451330 9 / 10 Đạt 

30 Nguyễn Vũ Phương Hằng 451331 8 / 10 Đạt 

31 Phạm Thu Thảo 451332 6 / 10 Đạt 

32 Ngô Phương Loan 451333 6 / 10 Đạt 

33 Nguyễn Văn Tài 451334 9 / 10 Đạt 

34 Lương Mai Trang 451335 8 / 10 Đạt 

35 Đoàn Khánh Linh 451336 7 / 10 Đạt 

36 Nguyễn Phương Linh 451337 10 / 10 Đạt 
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37 Trịnh Hoàng Khánh Vân 451339 9 / 10 Đạt 

38 Huỳnh Thu Trang 451340 7 / 10 Đạt 

39 Trần Thị Phương Thùy 451341 10 / 10 Đạt 

40 Nguyễn Thị Thúy Nga 451342 9 / 10 Đạt 

41 Vũ Thùy Dương 451343 10 / 10 Đạt 

42 bế trung nguyên 451344 7 / 10 Đạt 

43 Hoàng Minh Trường 451345 9 / 10 Đạt 

44 Hoang Minh Hang 451346 9 / 10 Đạt 

45 Phạm Thanh Thiện Tâm 451347 10 / 10 Đạt 

46 Tran Khanh Linh 451348 8 / 10 Đạt 

47 Đỗ Thị Trâm Anh 451349 9 / 10 Đạt 

48 Lang Đức Thắng 451350 7 / 10 Đạt 

49 Vi Tuấn Anh 451351 7 / 10 Đạt 

50 Nguyễn Thị Hồng Son 451352 7 / 10 Đạt 

51 Hoàng Thị Thảo 451353 7 / 10 Đạt 

52 Phạm Thị Thanh Huyền 451354 10 / 10 Đạt 

53 Nguyễn Duy Việt 451355 10 / 10 Đạt 

54 Nguyễn Nông Trung Hiếu 452701 9 / 10 Đạt 

55 Hoang Thi Oanh 452702 9 / 10 Đạt 

56 Vũ Khả Hoàng Thái 452703 9 / 10 Đạt 

57 Bùi Phương Thảo 452704 9 / 10 Đạt 

58 Đinh Hồng Hạnh 452705 10 / 10 Đạt 

59 Pham Minh Doan 452706 9 / 10 Đạt 

60 Lương thị Huyền 452707 8 / 10 Đạt 

61 Ngô Thu Hường 452708 9 / 10 Đạt 

62 Lau Y Vi 452709 9 / 10 Đạt 

63 Lô Ngọc Hiếu 452710 8 / 10 Đạt 

64 Nguyễn Việt Trung 452711 8 / 10 Đạt 

65 Nông Thị Hương Quỳnh 452712 10 / 10 Đạt 

66 Hồ Minh Ngọc 452713 9 / 10 Đạt 

67 Lương Thế Mạnh 452714 9 / 10 Đạt 

68 Nguyen Thi Thanh Thuy 452715 10 / 10 Đạt 

69 Tong Thi My Hanh 452716 9 / 10 Đạt 

70 Thào Thị Hoa 452717 10 / 10 Đạt 

71 Nguyễn Ngọc Anh 452718 8 / 10 Đạt 

72 Đặng Hồng Vân 452719 10 / 10 Đạt 

73 Đỗ Thành Thắng 452720 10 / 10 Đạt 

74 Nguyễn Thái Minh Quang 452721 10 / 10 Đạt 

75 Lê Trang Nhung 452722 9 / 10 Đạt 

76 Đinh Thị Vân Quỳnh 452723 10 / 10 Đạt 

77 Nguyễn Thị Linh 452724 10 / 10 Đạt 
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78 Đỗ Thị Mai Hạnh 452725 10 / 10 Đạt 

79 nguyễn Mỹ Linh 452726 10 / 10 Đạt 

80 Nguyễn Đức Khôi 452727 9 / 10 Đạt 

81 Phạm Đặng Kiều Anh 452728 6 / 10 Đạt 

82 Đỗ Thị Quỳnh Trang 452729 10 / 10 Đạt 

83 Nguyễn Thị Minh Thu 452730 8 / 10 Đạt 

84 Trịnh Thị Mai 452731 9 / 10 Đạt 

85 Ngô Thị Ngọc Huyền 452732 8 / 10 Đạt 

86 Tạ Minh Thảo 452733 9 / 10 Đạt 

87 Nguyễn Thị Minh Thư 452734 10 / 10 Đạt 

88 Phạm Thị Thống 452735 9 / 10 Đạt 

89 Tòng Thị Thẩm 452736 7 / 10 Đạt 

90 Nguyễn Thanh Phương 452737 8 / 10 Đạt 

91 Nguyễn Thị L:an Anh 452738 7 / 10 Đạt 

92 Trần Thị Hà My 452739 8 / 10 Đạt 

93 Đoàn Thị Thảo 452740 8 / 10 Đạt 

94 Nguyễn Kinh Hân 452741 10 / 10 Đạt 

95 Trương Tuấn Đạt 452742 8 / 10 Đạt 

96 Nguyễn Thùy Dương 452743 10 / 10 Đạt 

97 Nguyễn Thị Linh chi 452744 7 / 10 Đạt 

98 Nguyễn Mai Anh 452745 7 / 10 Đạt 

99 Đinh Thị Huyền Trang 452746 9 / 10 Đạt 

100 Lê Thị Thu Phương 452747 9 / 10 Đạt 

101 Lộc Minh Châu 452748 10 / 10 Đạt 

102 Nông Thu Thủy 452749 4 / 10 Không đạt 

103 Lu Thi Hue 452750 10 / 10 Đạt 

104 Le Thi Mai Le 452751 8 / 10 Đạt 

105 Lâm Thị Thủy 452752 7 / 10 Đạt 

106 Nguyễn Thị Huyền Trang 452753 8 / 10 Đạt 

107 Lê Ngọc Vân Hà 452754 10 / 10 Đạt 

108 Lê Thị Phương Oanh 452755 10 / 10 Đạt 

109 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 452756 10 / 10 Đạt 

110 Nguyễn Hữu Hoàn 452757 9 / 10 Đạt 

111 Vũ Thanh Thảo 452758 10 / 10 Đạt 

112 Nguyễn Thị Khánh Huyền 452759 8 / 10 Đạt 

113 Lê Thị Trang Anh 452760 10 / 10 Đạt 

114 Lê Thị Nhung 452761 7 / 10 Đạt 

115 Nguyễn Lê Mai Thảo 452762 9 / 10 Đạt 

116 Hoàng Phương Thảo 452763 10 / 10 Đạt 

117 Tống Thị Phương Thảo 452765 5 / 10 Đạt 
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Hà Nội, ngày 25  tháng 11 năm 2020 

 Giám đốc Trung tâm 

 

 

 Lê Thị Hạnh 

 


